
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

SƠN LA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC  

 

Số:              /TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2023. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức. 

Căn cứ Quyết định số: 823/QĐ-BVĐKT ngày 30/10/2023 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2023. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2023 

thông báo: 

1. Kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 

2023 đối với 98 thí sinh, cụ thể như sau: 

- Thí sinh trúng tuyển: 72  người. 

- Thí sinh không trúng tuyển: 26 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 30/10/2023 đề nghị 72 người trúng 

tuyển có mặt tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện (địa chỉ: Tổ 17, phường 

Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. 

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển  

(kèm theo bản gốc để kiểm tra đối chiếu), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).   

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp  

+ 01 bì đựng hồ sơ theo quy định. 
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- Trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

theo đúng quy định của pháp luật, đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng 

chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí việc làm tuyển dụng thì nộp thêm bản phô tô sổ 

bảo hiểm xã hội và quyết định hưởng lương gần nhất (nếu có). 

* Lưu ý: Khi đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng người trúng tuyển mang 

theo giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu. 

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 

tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Bệnh viện ra quyết định hủy kết 

quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Sơn La và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ 

tuyển dụng tiếp theo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2023 

thông báo để các cá nhân được biết, thực hiện. Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị 

liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0212.3853262 trong giờ hành chính các ngày 

làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Tập thể Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các khoa, phòng và trung tâm; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Trang thông tin điện tử Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HĐTD, TCCB. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Đỗ Xuân Thụ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Kết quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2023 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày 30/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

 
 Bác sĩ hạng III: Mã số V.08.01.03 

          

 
 Bác sĩ đa khoa 

 

           

1 BS-08 Lương Minh Hoàng 
17/10/1993 

 
Tày 

Tổ 11, phường Chiềng 

Lề, TP Sơn La   

 ĐT: 0356361993 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 16 5 93,00 98,00 

Trúng 

tuyển  

2 BS-16 Lường Thị Mai Phương 21/07/1994 Thái 

Phường Quyết Thắng, 

Tp Sơn La, tỉnh Sơn La     

 ĐT: 0978240699 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 19 5 88,00 93,00 

Trúng 

tuyển  

3 BS-17 Phạm Như Quỳnh 28/03/1996 Kinh 

Xã Muổi Nọi, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La           

ĐT: 0862129622 

Bác sĩ 

hạng III 
không 09 

 
90,00 90,00 

Trúng 

tuyển  

4 BS-18 Hoàng Thu Thủy 21/01/1999 Thái 

Thôn 7, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La.    

 ĐT: 0344278955 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 01 5 82,00 87,00 

Trúng 

tuyển  

5 BS-06 Lê Trung Hiếu 
09/03/1993 

 
Kinh 

Chiềng Mung - Mai Sơn 

- Sơn La   

 ĐT: 0342686223 

Bác sĩ 

hạng III 
không 22 

 
84,00 84,00 

Trúng 

tuyển  

6 BS-12 Đào Hồng Ngọc 19/09/1999 Kinh 

Tổ 11, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La   

ĐT: 0334099499 

Bác sĩ 

hạng III 
không 11 

 
84,00 84,00 

Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

7 BS-19 Lò Mạnh Tùng 
02/09/1994 

 
Thái 

Tổ 4, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La  

ĐT: 0842295678 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 03 5 78,00 83,00 

Trúng 

tuyển  

8 BS-02 Lê Khánh Chi 11/09/1993 Kinh 

Tổ 11, phường Chiềng 

Lề, TP Sơn La  

 ĐT: 0982293509 

Bác sĩ 

hạng III 
không 08 

 
81,00 81,00 

Trúng 

tuyển  

9 BS-20 Mùi Văn Vưng 
11/08/1993 

 
Mường 

Tổ 3, phường Chiềng 

Cơi, TP Sơn La 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 20 5 74,00 79,00 

Trúng 

tuyển  

10 BS-13 Hoàng Thị Kim Oanh 04/04/1989 Kháng 

TK4, Thị trấn Ít Ong - 

Mường La - Sơn La.          

 ĐT: 0978570575 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 21 5 73,00 78,00 

Trúng 

tuyển  

11 BS-05 Lò Văn Duy 
10/05/1995 

 
Thái 

Thôm Mòn - Thuận 

Châu - Sơn La ĐT: 

0374012745 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 12 5 69,00 74,00 

Trúng 

tuyển  

12 BS-14 Bùi Thị Anh Phương 01/10/1999 Kinh 

Tổ 4, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La   

ĐT: 0386029376 

Bác sĩ 

hạng III 
không 19 

 
72,00 72,00 

Trúng 

tuyển  

13 BS-07 Trần Thị Mai Hoa 26/04/1997 Mường 

Tổ 3, phường Chiềng 

Cơi, TP Sơn La   

 ĐT: 0356674573 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 14 5 65,00 70,00 

Trúng 

tuyển  

14 BS-09 Nguyễn Việt Hưng 
12/02/1997 

 
Kinh 

Tổ 01, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La   

 ĐT: 0396615762 

Bác sĩ 

hạng III 
không 05 

 
69,00 69,00 

Trúng 

tuyển  

15 BS-03 Lê Việt Cường 
22/05/1996 

 
Kinh 

Tổ 5, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La  

 ĐT: 0984656465 

Bác sĩ 

hạng III 
không 04 

 
65,00 65,00 

Trúng 

tuyển  



5 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

16 BS-11 Lò Thị Kim 25/09/1995 Thái 

Chiềng Xôm - Tp Sơn 

La - tỉnh Sơn La   

 ĐT: 0374307977 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 18 5 60,00 65,00 

Trúng 

tuyển  

17 BS-10 Đinh Thị Thùy Hương 12/07/1999 Kinh 

Tổ 3, phường Quyết 

Thắng, Tp Sơn La  

 ĐT: 0395778086 

Bác sĩ 

hạng III 
không 10 

 
63,00 63,00 

Trúng 

tuyển  

18 BS-01 Phạm Thế Anh 
20/09/1991 

 
Kinh 

Tổ 17, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La  

 ĐT: 0971121636 

Bác sĩ 

hạng III 
không 06 

 
60,00 60,00 

Trúng 

tuyển  

19 BS-04 Hoàng Minh Đức 
24/05/1992 

 
Mường 

TK8, TT Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

ĐT: 0978600313 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 07 5 55,00 60,00 

Trúng 

tuyển  

20 BS-15 Hứa Thị Phương 06/08/1995 Thổ 

TK8, TT Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La        

ĐT: 0336826241 

Bác sĩ 

hạng III 
DTTS 17 5 53,00 58,00 

Trúng 

tuyển  

  
Bác sĩ chuyên khoa RHM 

          

21 BS-21 Phạm Văn Hà 
16/03/1996 

 
Kinh 

TK6, TT Thuận Châu, 

huyện Thuận Châu                 

ĐT: 0387410534 

Bác sĩ 

hạng III 
không 02 

 
82,00 82,00 

Trúng 

tuyển  

  
Bác sĩ chuyên khoa YHCT 

          

22 BS-22 Lương Tuệ Anh 03/04/1991 Kinh 

Tổ 8, phường Chiềng 

Sinh, Tp Sơn La  

ĐT: 0919822189 

Bác sĩ 

hạng III 
không 03 

 
66,00 66,00 

Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

  
Điều dưỡng hạng III - Mã số: V.08.05.12 

         

23 ĐD3-06 Cà Thị Mai 14/10/1998 Thái 

Tổ 17, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La ĐT: 

0376255058 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 04 5 80,00 85,00 
Trúng 

tuyển  

24 ĐD3-02 Lò Thị Huyền Diệu 12/02/1999 Thái 

Chiềng Sàng - Yên Châu 

- Sơn La 

 ĐT: 0359514659 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 09 5 78,00 83,00 
Trúng 

tuyển  

25 ĐD3-08 Cà Thị Oanh 24/4/1999 Thái 

Tổ 17, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La 

 ĐT: 0399940265 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 04 5 74,00 79,00 
Trúng 

tuyển  

26 ĐD3-01 Nguyễn Thị Anh 03/06/1999 Kinh 

Tổ 6, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La 

ĐT: 0988578128 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

không 13 
 

75,50 75,50 
Trúng 

tuyển  

27 ĐD3-05 Hoàng Anh Linh 12/08/1999 Kinh 

Tổ 7, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La 

  ĐT: 0388825556 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

không 12 
 

72,00 72,00 
Trúng 

tuyển  

28 ĐD3-03 Phan Thị Thúy Hợi 14/04/1995 Kinh 

Mường Bằng - Mai Sơn - 

Sơn La   

ĐT: 0967862032 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

không 08 
 

71,50 71,50 
Trúng 

tuyển  

29 ĐD3-10 Lò Văn Thành 
04/10/1997 

 
Thái 

Xã Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

ĐT: 0886868908 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 05 5 40,00 45,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

30 ĐD3-07 Vì Hồng Nhung 17/10/1999 Thái 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La 

 ĐT: 0328581560 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 02 5 36,00 41,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

31 ĐD3-09 Lò Thị Oanh 14/01/1992 Thái 

Xã Mường Bon - huyện 

Mai Sơn - tỉnh Sơn La       

ĐT: 0338373995 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

DTTS 03 5 26,00 31,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

 

32 ĐD3-11 Nguyễn Tiến Thành 
20/09/1998 

 
Kinh 

Tông Lạnh - Thuận Châu 

- Sơn La 

ĐT: 0355730220 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

không 10 
 

28,00 28,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

 

  
Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13 

         

33 ĐD4-57 Tòng Thu Trang 18/12/2001 Thái 

Bản Cang, phường 

Chiềng Sinh, Tp Sơn La 

 ĐT: 0372776595 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 45 5 93,00 98,00 
Trúng 

tuyển  

34 ĐD4-54 Lò Thị Thu Trang 24/02/2000 Thái 

Xã Chiềng Ban, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

  ĐT: 0359852797 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 17 5 92,00 97,00 
Trúng 

tuyển  

35 ĐD4-12 Hoàng Văn Đông 
19/04/1993 

 
Mường 

Tổ 9, phường Quyết 

Thắng, TP Sơn La                      

ĐT: 0342544484 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 10 5 85,50 90,50 
Trúng 

tuyển  

36 ĐD4-24 Hà Thị Hoa Mai 26/02/1995 Thái 

TK Nà Sản - xã Hát Lót - 

huyện Mai Sơn - tỉnh 

Sơn La    

 ĐT: 0357131558 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 02 5 83,00 88,00 
Trúng 

tuyển  

37 ĐD4-18 Lèo Thị Kiều 09/07/1994 Thái 

Bản Buổn - phường 

Chiềng Cơi - TP Sơn La       

 ĐT: 0388444970 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 11 5 78,00 83,00 
Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

38 ĐD4-47 Lò Văn Thảo 
30/12/1997 

 
Thái 

Xã Chiềng Ban, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La            

   ĐT: 0906170010 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 28 5 77,00 82,00 
Trúng 

tuyển  

39 ĐD4-16 Quàng Thị Hương 30/12/1996 Thái 

Bản Cọ, phường Chiềng 

An, TP Sơn La              

  ĐT: 0825668522 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 31 5 76,00 81,00 
Trúng 

tuyển  

40 ĐD4-56 Quàng Thị Trang 04/11/2000 Thái 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La                       

  ĐT: 0866722055 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 08 5 76,00 81,00 
Trúng 

tuyển  

41 ĐD4-58 Lò Văn Trương 
02/03/1995 

 
Thái 

Bản Có Mòn, xã Chiềng 

Xôm, TP Sơn La 

  ĐT: 0374309413 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 43 5 76,00 81,00 
Trúng 

tuyển  

42 ĐD4-17 Tòng Kim Khánh 05/09/1998 Thái 

Bản Buổn - phường 

Chiềng Cơi - TP Sơn La         

  ĐT: 0374329482 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 49 5 75,00 80,00 
Trúng 

tuyển  

43 ĐD4-35 Lò Thị Kim Oanh 25/01/1998 Thái 

Bản Ái - Chiềng Xôm - 

Sơn La                         

  ĐT: 0334432233 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 20 5 75,00 80,00 
Trúng 

tuyển  

44 ĐD4-59 Phạm Minh Tú 
08/11/1993 

 
Kinh 

TK 17, TT Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La 

ĐT: 0971974993 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Con 

bệnh 

binh 

21 5 75,00 80,00 
Trúng 

tuyển  

45 ĐD4-21 Tống Khánh Linh 12/06/1998 Kinh 

Tổ 9, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La                

 ĐT: 0358526606 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 46 
 

79,00 79,00 
Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

46 ĐD4-60 Tòng Hà Tuyên 
20/05/1999 

 
Thái 

Bản Nong Lọ - xã 

Chiềng Đen - TP Sơn La         

ĐT: 0962234421 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 13 5 74,00 79,00 
Trúng 

tuyển  

47 ĐD4-50 Lò Văn Thiện 
01/12/1995 

 
Thái 

Tổ 3, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La                  

   ĐT: 0963694273 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 54 5 73,00 78,00 
Trúng 

tuyển  

48 ĐD4-55 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/07/1999 Kinh 

Tổ 12, phường Chiềng 

Lề, TP Sơn La                

  ĐT: 0789085884 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 37 
 

78,00 78,00 
Trúng 

tuyển  

49 ĐD4-07 Nguyễn Cao Cường 
10/10/1997 

 
Thái 

Bản Co Mỵ, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La              

ĐT: 0969801097 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 07 5 72,00 77,00 
Trúng 

tuyển  

50 ĐD4-08 Lường Văn Đại 
30/03/1999 

 
Thái 

Bản Nẹ Tở - xã Hua La - 

tỉnh Sơn La                    

 ĐT: 0912957541 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 12 5 72,00 77,00 
Trúng 

tuyển  

51 ĐD4-05 Lò Thị Hồng Chuyên 21/07/1999 Thái 

Tổ 7, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La  

ĐT: 0966595881 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 15 5 71,00 76,00 
Trúng 

tuyển  

52 ĐD4-13 Nguyễn Thị Hằng 20/10/1996 Kinh 

Tổ 2, phường Quyết 

Tâm, TP Sơn La                        

ĐT: 0374854692 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 19 
 

76,00 76,00 
Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 
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Điểm 
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vấn 

Tổng 
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Kết quả 

tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

53 ĐD4-29 Bùi Kim Ngân 25/05/2000 Kinh 

Tổ 10, phường Chiềng 

Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La  

ĐT: 0369909525 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 36 
 

76,00 76,00 
Trúng 

tuyển  

54 ĐD4-32 Lò Thảo Nguyên 22/08/1999 Thái 

Bản Lầu - phường 

Chiềng Lề - TP Sơn La           

ĐT: 0362753616 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 23 5 71,00 76,00 
Trúng 

tuyển  

55 ĐD4-34 Cà Thị Nhung 09/08/2000 Thái 

Bản Chiềng Cang, xã 

Chiềng La, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0332379328 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 24 5 71,00 76,00 
Trúng 

tuyển  

56 ĐD4-48 Ngô Thanh Thảo 22/02/2001 Kinh 

Tổ 2, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La              

  ĐT: 0868609799 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 26 
 

76,00 76,00 
Trúng 

tuyển  

57 ĐD4-46 Hoàng Thị Thảo 11/04/1992 Kinh 

Tổ 3, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La                

ĐT: 0359078035 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 62 
 

75,50 75,50 
Trúng 

tuyển  

58 ĐD4-11 Lù Văn Doạn 
08/08/1999 

 
Thái 

Xã Bó Mười - huyện 

Thuận Châu - tỉnh Sơn 

La   

ĐT: 0367977647 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 52 5 70,00 75,00 
Trúng 

tuyển  

59 ĐD4-15 Phạm Duy Hưng 
30/04/1998 

 
Kinh 

Tổ 7, Phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La               

 ĐT: 0343864315 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 63 
 

75,00 75,00 
Trúng 

tuyển  
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STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 
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tuyển 

dụng 

Ghi 

chú 

60 ĐD4-20 Nguyễn Thùy Linh 24/02/2000 Kinh 

Tổ 3, phường Chiềng 

Cơi, TP Sơn La                 

 ĐT: 0383019892 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 01 
 

75,00 75,00 
Trúng 

tuyển  

61 ĐD4-25 Phạm Trung Nam 
25/10/1999 

 
Kinh 

Tổ 5, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La 

 ĐT: 0977760108 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 25 
 

75,00 75,00 
Trúng 

tuyển  

62 ĐD4-37 Lò Bích Phượng 15/06/1998 Thái 

Tổ 10, phường Chiềng 

Sinh, Tp Sơn La             

 ĐT: 0334081999 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 41 5 70,00 75,00 
Trúng 

tuyển  

63 ĐD4-38 Lò Văn Quy 
21/01/1993 

 
Thái 

Bản Phiêng Lỷ, xã 

Chiềng Khoang, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La    

ĐT: 0365196011 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 34 5 70,00 75,00 
Trúng 

tuyển  

64 ĐD4-30 Tòng Thị Diệp Ngân 14/06/1999 Thái 

Tổ 7, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La        

 ĐT: 0815679399 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 42 5 69,50 74,50 
Trúng 

tuyển  

65 ĐD4-01 Nguyễn Thị Vân Anh 06/03/1998 Kinh 

Tổ 2, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La   

 ĐT: 0865813698 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 57 
 

74,00 74,00 
Trúng 

tuyển  

66 ĐD4-03 Trần Thị Vân Anh 13/05/1993 Kinh 

Tổ 1, phường Quyết 

Thắng, TP Sơn La              

 ĐT: 0987491926 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 05 
 

73,00 73,00 
Trúng 

tuyển  

67 ĐD4-10 Cà Thị Doan 27/12/1998 Thái 

Bản Buổn - phường 

Chiềng Cơi - TP Sơn La         

  ĐT: 0865754250 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 30 5 68,00 73,00 
Trúng 

tuyển  
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Số báo 
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Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện nay, số điện 

thoại liên lạc 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Số 

đề 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Tổng 

điểm 

Kết quả 
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dụng 

Ghi 

chú 

68 ĐD4-22 Lê Hữu Lực 
19/05/1998 

 
Kinh 

Tổ 1, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La               

 ĐT: 0345365611 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 27 
 

73,00 73,00 
Trúng 

tuyển  

69 ĐD4-39 Quàng Thị Quyết 17/06/1999 Thái 

Bản Giảng, phường 

Quyết Thắng, TP Sơn La       

 ĐT: 0394910234 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 32 5 68,00 73,00 
Trúng 

tuyển  

70 ĐD4-41 Phan Hữu Sơn 
29/12/1992 

 
Kinh 

Tổ 01, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La              

 ĐT: 0332570388 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 29 
 

72,00 72,00 
Trúng 

tuyển  

71 ĐD4-14 Lò Thị Huệ 02/09/2000 Thái 

Bản Pản, xã Huổi Một, 

huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La  

ĐT: 0976587729 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 18 5 60,00 65,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

72 ĐD4-04 Cà Văn Chung 
02/12/1996 

 
Thái 

Bản Coóng Nọi, phường 

Chiềng Cơi, TP Sơn La  

ĐT: 0378116888 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 09 5 59,00 64,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

73 ĐD4-49 Đèo Thị Thiên 27/01/1994 Thái 

Chậu Cọ - phường 

Chiềng Cơi - TP Sơn La          

  ĐT: 0388958549 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 38 5 59,00 64,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

74 ĐD4-51 Vì Văn Thu 
11/09/1996 

 
Thái 

Bản Mòng, xã Hua La, 

TP Sơn La  

ĐT: 0334025893 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 40 5 59,00 64,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

75 ĐD4-06 Lò Đức Công 
22/12/1994 

 
Thái 

Bản Coóng Nọi, phường 

Chiềng Cơi, TP Sơn La  

ĐT: 0388569710 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 16 5 58,00 63,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
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Ghi 

chú 

76 ĐD4-53 Cà Văn Trẩn 
21/08/2000 

 
Thái 

Đứa Mòn - Sông Mã - 

Sơn La  

  ĐT: 0964322647 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 53 5 57,50 62,50 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

77 ĐD4-52 Tòng Đức Thuận 
10/03/2001 

 
Thái 

Bản Có Mòn - xã Chiềng 

Xôm - TP Sơn La  ĐT: 

0334720847 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 55 5 56,00 61,00 

Không trúng 

tuyển do hết 

chỉ tiêu 
 

78 ĐD4-61 Hoàng Thị Tuyết 10/02/2001 Thái 

Bản Thèn Lông, xã 

Chiềng Đông, huyện 

Yên Châu 

ĐT: 0365823694 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 39 5 43,50 48,50 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

79 ĐD4-02 Tòng Quang Anh 
19/04/1999 

 
Thái 

Bản Cọ - phường Chiềng 

An -tỉnh Sơn La           

ĐT: 0385680049 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 04 5 41,00 46,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

80 ĐD4-23 Ngô Thảo Ly 10/07/1999 Kinh 

TK 4, TT Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tỉnh 

Sơn La 

 ĐT: 0968878565 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 03 
 

38,50 38,50 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

81 ĐD4-36 Lò Thị Phương 03/08/1996 Thái 

Tổ 5, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La              

   ĐT: 0396170762 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 22 5 31,00 36,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

82 ĐD4-28 Lường Thanh Nga 09/12/1995 Thái 

Bản Cọ, Phường Chiềng 

An, TP Sơn La 

 ĐT: 0399458875 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 61 5 28,00 33,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
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chú 

83 ĐD4-26 Hờ Khúa Nếnh 
02/12/2000 

 
Mông 

Nà Nghịu - Sông Mã - 

Sơn La   

ĐT: 0362442502 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 56 5 25,50 30,50 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

84 ĐD4-44 Nguyễn Đức Thành 
30/09/1995 

 
Kinh 

Tổ 8, phường Quyết 

Tâm, Tp Sơn La                 

ĐT: 0359928298 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 60 
 

28,00 28,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

85 ĐD4-31 Cà Văn Ngọc 
15/08/1996 

 
Thái 

Bản Phường - xã Chiềng 

Ngần - TP Sơn La         

 ĐT: 0347320556 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 47 5 20,00 25,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

86 ĐD4-45 Cà Thị Thảo 28/12/1997 Thái 

Tổ 4, phường Chiềng 

An, TP Sơn La                  

  ĐT: 0972679093 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 33 5 20,00 25,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

87 ĐD4-42 Cà Thị Thăm 24/09/2000 Thái 

Mường Lầm - Sông Mã - 

Sơn La                         

ĐT: 0389574525 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 14 5 19,00 24,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

88 ĐD4-19 Hoàng Hà Kim 
07/01/2001 

 
Thái 

Tổ 17, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La              

 ĐT: 0365213793 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

DTTS 06 5 16,00 21,00 

Điểm phỏng 

vấn dưới 50 

điểm 
 

89 ĐD4-27 Đoàn Thị Nga 17/10/2001 Kinh 

TK Thống Nhất, xã Cò 

Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La   

  ĐT: 0971082725 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

không 58 
 

16,00 16,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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Kỹ thuật Y hạng III - Mã số: V.08.07.18 

         

90 
KTV3-

01 
Lê Thị Huyền Trang 06/04/2000 Kinh 

Tổ 2, phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La        

 ĐT: 0326955322 

Kỹ 

thuật Y 

hạng III 

không 03 
 

70,00 70,00 
Trúng 

tuyển  

  
Kỹ thuật Y hạng IV - Mã số: V.08.07.19 

         

  
Chuyên ngành xét nghiệm 

          

91 
KTV4-

01 
Đặng Tùng Dương 

31/01/1996 

 
Kinh 

Tổ 13, phường Quyết 

Thắng, TP Sơn La              

  ĐT: 0843678996 

Kỹ 

thuật Y 

hạng IV 

không 01 
 

56,50 56,50 
Trúng 

tuyển  

97 
KTV4-

02 
Nguyễn Việt Hưng 

13/11/2000 

 
Kinh 

Tổ 8, phường Tô Hiệu, 

TP Sơn La  

ĐT: 0828044269 

Kỹ 

thuật Y 

hạng IV 

không 03 
 

13,00 13,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

 

  
Chuyên ngành PHCN 

 

           

93 
KTV4-

03 
Nguyễn Quỳnh Ly 29/12/1999 Kinh 

TK10, xã Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La         

ĐT: 0965064918 

Kỹ 

thuật Y 

hạng IV 

không 01 
 

76,00 76,00 
Trúng 

tuyển  
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Dược sĩ (Hạng III) - Mã số: V.08.08.22 

         

94 DS3-02 Đỗ Thị Diệu Linh 05/08/2000 Kinh 

Tổ 1, phường Chiềng 

Sinh, Tp Sơn La             

   ĐT: 0961329794 

Dược sĩ 

hạng III 
không 01 

 
95,00 95,00 

Trúng 

tuyển  

95 DS3-01 Lương Ngọc Khánh 
17/06/1997 

 
Kinh 

Tổ 1, phường Quyết 

Thắng, Tp Sơn La           

ĐT: 0888236466 

Dược sĩ 

hạng III 
không 03 

 
75,00 75,00 

Trúng 

tuyển  

  
Hộ sinh hạng III - Mã số: V.08.06.15 

         

96 HS3-01 Trần Thị Đức Hiền 07/05/1999 Kinh 

Tổ 3, phường Chiềng Lề, 

TP Sơn La    

ĐT: 0377051395 

Hộ sinh 

hạng III 
không 01 

 
52,00 52,00 

Trúng 

tuyển  

97 HS3-02 Vũ Thị Thảo 19/06/1998 Kinh 

TK 3, xã Cò Nòi, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0382311119 

Hộ sinh 

hạng III 
không 03 

 
30,00 30,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 

 

98 HS3-03 Lò Thị Thu 12/07/1999 Thái 

Xã Thôm Mòn. huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La  

ĐT: 0967815970 

Hộ sinh 

hạng III 
DTTS 05 5 35,00 40,00 

Điểm 

phỏng vấn 

dưới 50 

điểm 
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